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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 25/06/2026 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.5 22:50 02:00
2.1 03:10 07:15
3.1 09:34 12:45
1 17:04 20:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 P.Tuấn SITC JUNDE 9.7 172 18,819 P/s3 - CL7 01:00 //0400 A1-A5

2 N.Minh HAIAN IRIS 8.4 147 9,963 P/s3 - BNPH 03:00 //0600 A2-01

3 Đức SYMEON P 9.9 186 29,421 P/s3 - BP6 07:00
Thả neo
tăng cường
dây

A1-A6

4 Chương YM CERTAINTY 10.5 210 32,720 P/s3 - BP7 08:00
Thả neo
tăng cường
dây, Q.H

A2-A5

5 Nhật SITC ZHEJIANG 8.7 172 17,117 P/s3 - CL4 08:00 //1100 A3-01

6 V.Tùng HANSA OSTERBURG 10 176 18,275 P/s3 - CL1 09:30 //1230 A3-A6

7 V.Hoàng CEBU 8.8 172 18,491 P/s3 - BNPH 09:30 //1230 A1-01

8 M.Hùng SITC HOCHIMINH 6.8 143 9,734 P/s3 - CL7 15:30 A3-01

9 Uy SKY RAINBOW 7.8 173 17,944 H25 - TCHP 17:00 SR 01-12

10 K.Toàn - Hoàn MAERSK NESNA 8.2 172 25,805 P/s3 - CL4 17:30 //2030 A1-A6

11 Trung -
N.Trường YM HARMONY 8.5 169 15,167 P/s3 - CL1 17:30 //2000 A6-01

12 P.Hưng SAWASDEE CAPELLA 10 173 18,072 P/s3 - CL4-5 22:00 //0100


